








 3.223.000

 3.223.000

 3.223.000

 3.718.000

 3.718.000

 3.718.000

 4.235.000

 4.235.000

 4.235.000

 5.577.000

 5.577.000

 5.577.000

 6.110.000

 6.110.000

 6.110.000

 3.278.000

 3.278.000

 3.278.000

 3.735.000

 3.735.000

 3.735.000

 11.443.000

 11.443.000

 11.443.000

 9.718.000

 9.718.000

 9.718.000

 7.843.000

 7.843.000

 7.843.000

 10.362.000

 10.362.000

 10.362.000

 10.362.000

 11.011.000

 11.011.000

 11.011.000

 11.011.000

 1.714.000 660.000  638.000 880.000

 1.760.000  1.760.000

 1.012.000  1.012.000  1.012.000 

 1.144.000 

 913.000 

 946.000 

 1.535.000 

 897.000 

 913.000 

 1.155.000 

 589.000 

 792.000 

 979.000 

 875.000 

 1.408.000 

 1.056.000 

 1.012.000 

 1.155.000 

 1.062.000 

 924.000 

 759.000 

 803.000 

 759.000 

 1.243.000 

 814.000 

 1.133.000 

 1.078.000 

 968.000 

 825.000 

 968.000 

 858.000 

 1.375.000 

 1.155.000 

 836.000 

 726.000 

 1.155.000 

 759.000 

 1.133.000 

 1.155.000 

 1.067.000 

 968.000 

 726.000 

 1.089.000 

 1.155.000 

 748.000 

 1.210.000 

 1.221.000 

 1.425.000 

 1.078.000 

 836.000 

 1.232.000 

 1.001.000 

 1.034.000 

 1.623.000 

 985.000 

 1.001.000 

 1.243.000 

 677.000 

 880.000 

 1.067.000 

 963.000 

 1.496.000 

 1.144.000 

 1.100.000 

 1.243.000 

 1.150.000 

 1.012.000 

 847.000 

 891.000 

 847.000 

 1.331.000 

 902.000 

 1.221.000 

 1.166.000 

 1.056.000 

 913.000 

 1.056.000 

 946.000 

 1.463.000 

 1.243.000 

 924.000 

 814.000 

 1.243.000 

 847.000 

 1.221.000 

 1.243.000 

 1.155.000 

 1.056.000 

 814.000 

 1.177.000 

 1.243.000 

 836.000 

 1.298.000 

 1.309.000 

 1.513.000 

 1.166.000 

 924.000 

 1.485.000 

 1.098.000 

 1.155.000 

 979.000 

 1.562.000 

 1.276.000 

 1.342.000 

 1.386.000 

 1.639.000 

 1.375.000 

 869.000 

 715.000 

  1.573.000 

 1.186.000 

 1.243.000 

 1.067.000 

 1.650.000 

 1.364.000 

 1.430.000 

 1.474.000 

 1.727.000 

 1.463.000 

 957.000 

 803.000 

 5.677.000  6.210.000  3.378.000  3.835.000  11.543.000  9.818.000  7.943.000 





 1.738.000 

 1.375.000 

 1.320.000 

 1.265.000 

 1.298.000 

 1.298.000 

 1.155.000 

 1.045.000 

 3.223.000

 3.223.000

 3.718.000

 3.718.000

 4.235.000

 4.235.000

 5.577.000

 5.577.000

 6.110.000

 6.110.000

 3.278.000

 3.278.000

 3.735.000

 3.735.000

 11.443.000

 11.443.000

 9.718.000

 9.718.000

 7.843.000

 7.843.000

 10.362.000

 10.362.000

 11.011.000

 11.011.000

 1.714.000 638.000 660.000 880.000

 1.760.000  1.760.000

 1.012.000  1.012.000  1.012.000





 1.628.000 

 1.375.000 

 1.320.000 

 1.529.000 

 1.452.000 

 1.320.000 

 1.265.000 

 3.223.000

 3.223.000

 3.718.000

 3.718.000

 4.235.000

 4.235.000

 5.577.000

 5.577.000

 6.110.000

 6.110.000

 3.278.000

 3.278.000

 3.735.000

 3.735.000

 11.443.000

 11.443.000

 9.718.000

 9.718.000

 7.843.000

 7.843.000

 10.362.000

 10.362.000

 11.011.000

 11.011.000

 1.760.000  1.760.000

 1.012.000  1.012.000  1.012.000 

 660.000  638.000 880.000  1.714.000

 5.677.000  6.210.000  3.378.000  3.835.000  11.543.000  9.818.000  7.943.000 



 1.188.000 

 1.188.000 

 1.485.000 

 1.840.000 

 2.606.000 

 2.695.000 BL





 1.529.000 

 1.474.000 

 1.375.000 

 2.220.000 

 1.485.000 

 1.133.000 

 1.045.000 

 1.045.000 

 1.045.000 

 1.562.000 

 1.507.000 

 1.408.000 

 2.254.000 

 1.518.000 

 1.166.000 

 1.078.000 

 1.078.000 

 1.078.000 

1.749.000

1.694.000

1.595.000

2.450.000

1.705.000

1.353.000

1.265.000

1.265.000

1.265.000



MD30
Q20630-R

3.223.000

3.223.000

3.718.000

3.718.000

4.235.000

4.235.000

5.577.000

5.577.000

6.110.000

6.110.000

3.278.000

3.278.000

3.735.000

3.735.000

3.080.000 3.410.000 3.850.000

4.180.000

660.000880.000 715.000 638.000

1.760.000 1.760.000 1.760.000

1.012.000 1.012.000 1.012.000

11.443.000

11.443.000

9.718.000

9.718.000

7.843.000

7.843.000

11.011.000

11.011.000

1.714.000









 2.053.000 

 996.000 

 952.000 

 897.000 

 825.000 

 732.000 

 704.000 

 990.000 

 946.000 

 880.000 

 820.000 

 765.000 

 765.000 

 737.000 

 704.000 

 594.000 

 765.000 

 765.000 

 765.000 

 864.000 

 2.030.000 

 974.000 

 930.000 

 875.000 

 803.000 

 710.000 

 682.000 

 968.000 

 924.000 

 858.000 

 798.000 

 743.000 

 743.000 

 715.000 

 682.000 

 572.000 

 743.000 

 743.000 

 743.000 

 842.000 

 1.880.000 

 831.000 

 787.000 

 732.000 

 660.000 

 567.000 

 539.000 

 825.000 

 781.000 

 715.000 

 655.000 

 600.000 

 600.000 

 572.000 

 539.000 

 429.000 

 600.000 

 600.000 

 600.000 

 699.000 

 1.961.000 

 908.000 

 864.000 

 809.000 

 737.000 

 644.000 

 616.000 

 902.000 

 858.000 

 792.000 

 732.000 

 677.000 

 677.000 

 649.000 

 616.000 

 506.000 

 677.000 

 677.000 

 677.000 

 776.000 

 2.133.000 

 1.073.000 

 1.029.000 

 974.000 

 902.000 

 809.000 

 781.000 

 1.067.000 

 1.023.000 

 957.000 

 897.000 

 842.000 

 842.000 

 814.000 

 781.000 

 671.000 

 842.000 

 842.000 

 842.000 

 941.000 

 3.223.000 

 3.223.000 

 3.718.000 

 3.718.000 

 4.235.000 

 4.235.000 

 5.577.000 

 5.577.000 

 5.677.000 

 6.110.000 

 6.110.000 

 6.210.000 

 3.278.000 

 3.278.000 

 3.378.000 

 3.735.000 

 3.735.000 

 3.835.000 

4.950.000

 660.000  880.000  638.000 

 1.760.000  1.760.000 

 1.012.000  1.012.000  1.012.000 

 11.443.000 

 11.543.000 

 9.718.000 

 9.818.000 

 7.843.000 

 7.943.000 

 10.362.000 

 10.462.000 

 11.011.000 

 11.011.000 

 1.714.000 



 2.415.000 

 1.595.000 

 1.540.000 

 1.496.000 

 1.408.000 

 1.375.000 

 1.331.000 
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KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối đa   
Rộng tối đa   
Cao tối đa   
(tuỳ thuộc vào độ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành   Nhôm sơn tĩnh điện
Thanh đáy   Nhôm sơn tĩnh điện
Phụ kiện   Theo mầu nhôm
Dây kéo   Dây dù

MÀU SẮC
Kem, be, ghi, nâu.

KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối đa   
Rộng tối đa   
Cao tối đa   
(tuỳ thuộc vào độ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành   Nhôm sơn tĩnh điện
Thanh đáy   Nhôm sơn tĩnh điện
Phụ kiện   Theo mầu nhôm
Dây kéo   Dây dù

MÀU SẮC
Kem, be, ghi, nâu.

HONEYCOMB SHADESTHÔNG SỐ KĨ THUẬT

HỆ TOP-DOWNHỆ STANDARD

TỰ ĐỘNG
6m2
2m

2.5 - 3m

KÉO TAY
7m2
2.3m

3 - 4m

CORDLESS

1.5m
2m

CORDLESS

1.5m
2m

TỰ ĐỘNG
4m2
2m

2.5m

KÉO TAY
6m2
2.3m

2 - 3m

33 34

BẢN VẼ KỸ THUẬT

MẶT CẮT BIÊN DẠNG NHÔM

Chất liệu vải kết cấu dạng tổ ong đem lại khả năng cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng cũng như cung cấp khả năng 
hấp thụ âm tạo sự yên tĩnh cho không gian phòng. Ngoài ra tính tạo hình linh hoạt có thể tùy biến để phù hợp với 
cả các cửa sổ đặc biệt như: nghiêng, tròn, dạng vòm.

SHADES & BLINDS 2025 - 2026 PRICE LIST

1212

29

Hộp mành

Thanh giữa và thanh đáy
cho bản rộng 25mm

Thanh giữa cho 
bản rộng 38mm

1313

41
3939

51

Thanh đáy cho 
bản rộng 38mm

1313

41

MÀNH TỔ ONG
HONEYCOMB SHADES

CẤU TRÚC MÀNH TỔ ONG

Cách nhiệt

Thiết kế tổ ong 
giúp cách ly nhiệt 
nóng và lạnh.

Giảm tiếng ồn

Lớp không khí tích hợp 
giúp chặn hiệu quả tiếng ồn từ bên ngoài.

Chống tia UV

Chặn hiệu quả ánh sáng 
mặt trời và tia UV.

MÀNH TỔ ONG - CELL IN CELL



HONEYCOMB SHADESTHÔNG SỐ KĨ THUẬT

CORDLESS

1.5m
2m

35 36

KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối �a   
Rộng tối �a   
Cao tối �a   
(tuỳ thuộc vào �ộ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành      Nhôm sơn tĩnh �iện màu trắng
Thanh �áy   Nhôm sơn tĩnh �iện

MÀU SẮC
Trắng.

HỆ TỰ �ỘNG HA40

TỰ �ỘNG
12m
3m
5m

BẢN VẼ KỸ THUẬT

5 10
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C
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6262

69

MẶT CẮT BIÊN DẠNG NHÔM

1212

29

Thanh giữa và thanh �áy
cho bản rộng 25mm
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RộngRộng
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54

KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối �a   
Rộng tối �a   
Cao tối �a   
(tuỳ thuộc vào �ộ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành   Nhôm sơn tĩnh �iện
Thanh �áy   Nhôm sơn tĩnh �iện
Phụ kiện   Theo mầu nhôm
Dây kéo    Dây dù

MÀU SẮC
Kem, be, ghi, nâu.

HỆ DAY-NIGHT

TỰ �ỘNG
3m
1.5m
2m

KÉO TAY
5m
2m

2 - 3m

BẢN VẼ KỸ THUẬT

MẶT CẮT BIÊN DẠNG NHÔM

1212

29

Hộp mành

Thanh giữa và thanh �áy
cho bản rộng 25mm

Thanh giữa cho 
bản rộng 38mm

1313

41
3939

51

Thanh �áy cho 
bản rộng 38mm

1313

41

Hộp mành

63

60

Thanh giữa cho 
bản rộng 38mm

1313

41

Thanh �áy cho 
bản rộng 38mm

1313

41

BẢNG GIÁ MÀNH TỔ ONG - BẢN RỘNG 25mm

BẢNG GIÁ MÀNH TỔ ONG - BẢN RỘNG 38mm

Cản sáng Chống cháy Kháng khuẩn Tiết kiệm năng lượng

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá sản phẩm (VN�/m ) Tính năng Xuất xứ

BOLDA

ATLASTIC

SCRIPT HCS 9325-01, HCS 9325-02

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc

HEAVY 

TESSA 

SAMI

MUSEA

NUVIA

VELA

INFINITY

LUSTRE (Cell in Cell)

LIRA (Cell in Cell)

SORA (Cell in Cell
- Vải Dệt)

HCS 9338-03

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá sản phẩm (VN�/m ) Tính năng Xuất xứ

Giá sản phẩm(VN�)

•  Bộ mành có diện tích dưới 1m  tính tròn 1m , chiều cao dưới 1m tính tròn 1m.
•  MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp): �iều khiển gắn tường.

Ghi chú

BẢNG GIÁ HỆ TỰ �ỘNG MÀNH TỔ ONG

�ộng cơ MD24Q0830-R MD24Q0830-W MD24Q0830-Z MD30Q20630-R

MODERO

Trung Quốc

MC16-H 16 Kênh (Lật chớp) MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp)MC06-T 6 Kênh (Nút xoay)

12V/2A

3.8Kg

500

12V/2A

3.8Kg

500

12V/2A

3.8Kg

500

230VAC

7Kg

600

Standard

Day - Night

Top - Down

HA40

Siêu êm

Lập chớp

�iểm dừng thứ 3

Dry contact

Nguồn �iện

Tải trọng max

Rộng tối thiểu

�K cầm tay

�K gắn tường

�iện thông minh

HUB Zigbee

�iều khiển

�ơn giá

Thương hiệu

Xuất xứ

Standard

 1.502.000 

 1.221.000 

 1.826.000 

Cordless

 1.777.000 

 1.496.000 

 2.101.000 

Top - Down

 1.997.000 

 1.716.000 

 2.321.000 

Day & Night

 3.174.000 

Standard

 1.485.000 

 1.188.000 

 1.793.000 

 979.000 

 1.078.000 

 1.111.000 

 1.232.000 

 1.419.000 

 1.518.000 

 2.585.000 

Cordless

 1.760.000 

 1.463.000 

 2.068.000 

 1.254.000 

 1.353.000 

 1.386.000 

 1.507.000 

 1.694.000 

 1.793.000 

 2.860.000 

Top - Down

 1.980.000 

 1.683.000 

 2.288.000 

 1.474.000 

 1.573.000 

 1.606.000 

 1.727.000 

 1.914.000 

 2.013.000 

 3.080.000 

Day & Night

   3.146.000 

    

    

2.453.000 

    2.607.000 

    

 2.893.000 

 3.960.000 

 3.080.000  3.410.000  3.850.000 

 4.180.000

 4.180.000

 880.000  660.000  638.000 

 1.760.000 





 1.386.000 

 2.063.000 

 1.298.000 

 1.254.000 

 809.000 

 842.000 

 990.000 

 1.452.000 

 2.129.000 

 1.364.000 

 1.320.000 

 5.577.000  6.110.000  3.278.000  3.735.000  11.443.000  9.718.000  7.843.000 

 1.760.000 

 880.000  660.000  638.000  1.714.000 





 12.221.000 

 13.343.000 

 14.278.000 

 15.312.000 

 16.346.000 

 17.380.000 

 18.414.000 

 19.448.000 

 20.482.000 

 21.505.000 

 22.539.000 

 23.441.000 

 24.332.000 

 25.234.000 

 26.136.000 

 27.027.000 

 27.929.000 

 28.820.000 

 29.722.000 

 30.624.000 

 31.515.000 

 32.417.000 

 33.308.000 

 13.816.000 

 15.136.000 

 16.467.000 

 17.787.000 

 19.107.000 

 20.438.000 

 21.758.000 

 23.078.000 

 24.409.000 

 25.729.000 

 27.049.000 

 28.380.000 

 29.700.000 

 31.031.000 

 32.351.000 

 33.671.000 

 35.002.000 

 36.322.000 

 37.642.000 

 38.654.000 

 39.666.000 

 40.678.000 

 41.690.000 

 42.691.000 

 43.703.000 

 44.374.000 

 45.056.000 

 45.727.000 

 46.398.000 

 47.069.000 

 47.740.000 

 48.081.000 

 48.422.000 

 48.752.000 

 49.093.000 

 49.423.000 

 49.764.000 

 4.950.000  11.155.000  12.432.000  8.165.000  9.775.000 

 660.000  1.645.000 



 1.595.000 

 1.551.000 

 1.496.000 

 1.430.000 

 1.408.000 

 4.950.000 

 880.000  660.000  638.000 



 715.000 

 407.000 

 473.000 

 539.000 

 440.000 

 407.000 

 759.000 

 462.000 

 440.000 

 429.000 

 330.000 

 1.958.000 

 1.430.000 

 1.727.000 

 1.023.000 

 583.000 

 583.000 

 473.000 

 359.000 

  429.000 

 484.000 

 451.000 

 473.000 

 359.000 

 359.000 

 506.000 

 407.000 

 407.000 

 385.000 

 407.000 

 440.000 

 407.000 

 407.000 

 517.000 



 407.000 

 385.000 

 374.000 

 374.000 

 429.000 

 407.000 

 374.000 

 385.000 

 869.000 

 495.000 

 550.000 

 209.000 

 253.000 

 286.000 

 535.000 

 374.000 

 550.000 

 341.000 

 550.000 

 418.000 

 473.000 

 495.000 

 385.000 

 506.000 

 473.000 

 506.000 

 462.000 

 601.000 

 396.000 

 506.000 

 572.000 

 495.000 



 3.080.000  3.575.000  3.729.000 

 1.760.000 

 550.000 

 638.000  660.000 

 550.000 

 440.000 








